	TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG


Số:  556 /CTK-NN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Lâm Đồng, ngày  18   tháng 07 năm 2013


V/v triển khai điều tra diện tích, năng suất, 

sản lượng cây trồng vụ Hè Thu năm 2013
           Kính gửi: Chi cục Thống kê các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

Thực hiện Quyết định 69 /QĐ-CTK, ngày 08/11/2012 V/v giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2013 của Cục Thống kê Lâm Đồng;  phương án điều tra thống kê nông nghiệp và thuỷ sản ban hành theo Quyết định 329/QĐ-TCTK ngày 28/4/2008 của Tổng cục trưởng TCTK. 
Qua đánh giá kết quả tổ chức triển khai điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm Vụ Đông Xuân 2012-2013 ở địa phương, nhìn chung các Chi cục Thống kê huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng đảm bảo cuộc điều tra theo kế hoạch và Quy trình đã ban hành. Tuy nhiên, còn một số tồn tại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm năm 2013 và các năm tiếp theo:
1. Những tồn tại
1.1. Công tác triển khai


- Một số Chi cục chưa lập danh sách chọn mẫu cấp III (hộ) trước khi chọn hộ điều tra năng suất như huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Di Linh, Đạ Tẻh.


- Phân công cán bộ giám sát, phúc tra, kiểm tra, tổng hợp, nhập tin cho một người phụ trách toàn bộ các địa bàn điều tra là quá nhiều việc, do đó khâu giám sát, phúc tra còn qua loa, hình thức, chưa nắm bắt được tình hình thực tế của các địa bàn điều tra và năng lực của ĐTV (Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đơn Dương).

1.2- Công thu thập thông tin
a. Đối với điều tra viên:

- Đa số ĐTV là cán bộ thôn (trưởng hoặc phó thôn) am hiểu tình hình, tuy nhiên dẫn đến chủ quan trong khi thu thập thông tin về diện tích thực tế hộ gieo trồng hoặc thu hoạch, không hỏi về sản lượng thực thu mà chủ yếu thông qua chủ hộ ước năng suất (tròn số), chưa hỏi diện tích gieo trồng theo từng giống lúa, cánh đồng…;

 - Có ĐTV không đến hộ để thu thập thông tin (thôn 2 –Mỹ Đức- Đạ Tẻh), hỏi chưa đúng đối tượng hoặc có đến hỏi nhưng không kỹ dẫn đến sai về diện tích và sản lượng, cụ thể nhiều hộ gia đình thu hoạch phơi khô, quạt sạch đóng bao, ĐTV không hỏi do đó sai số về sản lượng lớn (tăng > 50% ở thôn Cát Lâm; giảm < 50% ở thôn Cát Lợi – Phù Mỹ, Tiên Hoàng  huyện Cát Tiên tăng > 20%); TT Đạ Tẻh bỏ sót diện tích, sản lượng lúa tỷ lệ sai số >70%, Mỹ Đức > 14%; giảm 16% diện tích lúa ở thôn k Lót – Đơn Dương). 

 - Đối với diện tích gieo trồng một số loại cây trồng như rau, củ …một số điều tra viên chưa hỏi kỹ (diện tích hộ cho thuê và hộ đi thuê) nên còn bỏ sót diện tích (tăng 44% ở thôn Đan Kia – Lạc Dương, sản lượng tăng 48%; tăng 70% ở thôn Kinh Tế Mới – Đơn Dương, sản lượng tăng 42,94%).

 - Đối với một số cây trồng (rau, củ…) cần xác định rõ vụ gieo trồng, tránh nhầm lẫn với vụ hè thu; ở một số địa bàn điều tra do sản phẩm chưa thu hoạch đã bán trước hoặc bán cả vạc cho thương lái, vì vậy cần tham khảo nhiều nguồn thông tin để bổ sung sản lượng được chính xác hơn.

b. Đối với Chi cục:

- Công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo Chi cục đối với cán bộ được phân công còn coi nhẹ chưa được chú trọng đúng mức (giao khoán) cho cán bộ phụ trách.
c. Công tác xử lý, nhập tin, tổng hợp, phân tích kết quả điều tra: 
- Một số các Chi cục Thống kê huyện, thành phố chưa kiểm tra sau khi nhập tin, còn sai sót. Cụ thể,  năng suất cây trồng (lúa) chưa nhập diện tích các xã có gieo trồng lúa và diện tích thực thu không  phải xã mẫu do đó chương trình suy rộng năng suất bị sai (huyện Di Linh, Đức Trọng), huyện Đơn Dương công tác kiểm tra phiếu NS,SL cây HN chưa kỹ do đó nhập tin cả cây không điều tra vào chương trình (khoai lang); 
2. Một số nội dung khi tiến hành cuộc điều tra diện tích, năng suất, sản lượng vụ Hè Thu năm 2013:
Về đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra; thời gian điều tra; phương pháp điều tra; phương pháp suy rộng kết quả điều tra: Tiếp tục thực hiện theo công văn số 172/CTK-NN ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Cục Thống kê Lâm Đồng về việc: triển khai kế hoạch điều tra DT,NS,SL cây trồng vụ Hè Thu. Nay Cục Thống kê Lâm Đồng lưu ý một số nội dung như sau:
2.1. Đối với điều tra diện tích: 

Năm 2013 áp dụng chương trình nhập tin điều tra DT, NS, SL cây nông nghiệp, vì vậy Cục Thống kê Lâm Đồng đề nghị Chi cục Thống kê huyện, thành phố nghiêm túc triển khai điều tra các đơn vị (thôn) theo đúng công văn số 172/CTK-NN ngày 14 tháng 7 năm 2008 cụ thể:

· Tất cả các thôn có trồng cây hàng năm trong vụ;

· Các tổ dân phố có tổng diện tích cây hàng năm trong vụ từ 30 ha trở lên. 

Số lượng đơn vị điều tra diện tích (dự kiến) như sau:

	STT
	Đơn vị
	DT vụ HT 2013
	Phiếu 1 A/DT-HN
	Phiếu tổng hợp DT xã

	
	
	
	Thôn
	Tổ dân phố
	Tổng số
	

	1
	TP Đà Lạt
	2.824
	24
	32
	56
	14

	2
	Đam Rông
	1.720
	52
	-
	52
	8

	3
	Lạc Dương
	1.507
	25
	8
	33
	6

	4
	Lâm Hà
	1992
	143
	8
	151
	16

	5
	Đơn Dương
	9.551
	81
	16
	97
	10

	6
	Đức Trọng
	11.057
	115
	30
	145
	15

	7
	Di Linh
	2.122
	183
	-
	183
	19

	8
	Bảo Lâm
	489
	110
	-
	110
	14

	9
	Đạ huoai
	237
	41
	-
	41
	10

	10
	Đạ Tẻh
	3.217
	81
	15
	96
	11

	11
	Cát Tiên
	4.272
	69
	10
	79
	12

	
	Tổng cộng
	38.988
	924
	119
	1.043
	135


2.2. Đối với điều tra năng suất, sản lượng: 

Căn cứ thực tế diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Hè Thu của các huyện và thành phố. Cục Thống kê Lâm Đồng thông báo số lượng mẫu cấp I phân bổ cho từng địa phương (có biểu kèn theo); mẫu cấp II và mẫu cấp III do các Chi cục Thống kê huyện, thành phố chọn theo phương án điều tra thống kê nông nghiệp và thuỷ sản ban hành theo Quyết định 329/QĐ-TCTK ngày 28/4/2008 của Tổng cục trưởng TCTK (đối với mẫu cấp I mới); đối với đơn vị mẫu cấp I không thay đổi thì kiểm tra rà soát lại và lập danh sách theo quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp dàn mẫu không đảm bảo tính đại diện giao Chi cục Thống kê huyện, thành phố chọn lại theo quy trình và phải có văn bản để báo cáo Cục Thống kê thẩm định (qua Phòng Thống kê nông nghiệp) trước khi tiến hành điều tra tại hộ. Số lượng mẫu phân bổ như sau:
· Cây lúa:Phiếu 2A/NSSL-L
Tiến hành điều tra tại 3 huyện
Số lượng mẫu :
	Đơn vị
	DT lúa HT 2013 (ha)
	Mẫu cấp I
	Mẫu cấp II
	Mẫu cấp III

	
	
	
	
	

	- Đạ Huoai
	132
	3
	3
	45

	- Đạ Tẻh
	2.705
	5
	15
	150

	- Cát Tiên
	3.422
	5
	10
	150

	   Tổng cộng
	6.259
	13
	28
	345


·  Cây ngô và cây hàng năm khác (lang, đậu các loại): phiếu 2B/NSSL-HNK
Tiến hành điều tra tại 9 huyện.

Số lượng mẫu :

Đơn vị                   Mẫu cấp 1            Mẫu cấp 2              Mẫu cấp 3                                

· Lạc Dương

 2
     

  4


  60


· Đơn Dương

 3                 

  6


  90

· Đức Trọng

 4


  8


120                                 

· Lâm Hà


 3


  6


  90                      

         -    Đam Rông

 3


  6


  90  
 -   Bảo Lâm

           3


  6


  60  
· Di Linh


 3


  6


  90                       

· Đạ Tẻh


 2


  4


  60                       

· Cát Tiên


 3


  6


  60                        Tổng cộng:
         26


52


720       
· Cây rau và hoa:Phiếu 2B/NSSL-RH
Tiến hành điều tra tại 3 huyện và thành phố Đà Lạt.

Số lượng mẫu :

	Đơn vị
	DT cây rau, hoa (ha)
	Mẫu cấp I
	Mẫu cấp II
	Mẫu cấp III

	- Đà Lạt 
	2.714
	5
	10
	200

	- Lạc Dương
	1.121
	2
	4
	80

	- Đơn Dương
	6.987
	5
	10
	200

	- Đức Trọng
	6.210
	4
	8
	160

	  Tổng cộng
	17.032
	16
	32
	640


3. Tổ chức thực hiện: 

Giao Phòng Thống kê Nông nghiệp chuẩn bị phiếu điều tra; tổ chức giám sát cuộc điều tra theo quy trình.
Chi cục trưởng Chi cục Thống kê các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai nghiêm túc cuộc điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng vụ Hè Thu năm 2013 theo đúng kế hoạch, phương án, quy trình và thời gian quy định. Số liệu điều tra, tổng hợp cần kiểm tra đối chiếu với số liệu năm trước, tình hình thực tế ở địa phương và rà soát đối chiếu với các ban ngành liên quan; đồng thời phân tích những nguyên nhân tăng, giảm; trường hợp số liệu đột biến phải thuyết minh cụ thể, rõ ràng. 
4. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả điều tra: 

- Đối với điều tra diện tích:  báo cáo kết quả điều tra diện tích (gồn tất cả các loại phiếu điều tra, tổng hợp, phân tích, dự liệu nhập tin và biên bản kiểm tra giám sát) gửi về Cục Thống kê chậm nhất ngày 10/9/2013 

- Đối với điều tra năng suất, sản lượng: báo cáo chính thức DT,NS,SL vụ Hè Thu; đồng thời gửi kèm tất cả các loại phiếu điều tra mẫu; danh sách hộ điều tra mẫu(cấp III); biên bản kiểm tra giám sát; biểu tổng hợp suy rộng và báo cáo phân tích kết quả điều tra; kết quả nhập tin NSSL lúa, cây hàng năm được gửi về Cục Thống kê chậm nhất ngày 02/10/2013. 

Lưu ý: 
- Đối với báo cáo chính thức DT,NS,SL vụ Hè Thu  2013; các loại phiếu điều tra diện tích, phiếu điều tra mẫu năng suất, sản lượng; danh sách hộ điều tra mẫu; biên bản kiểm tra giám sát; biểu tổng hợp suy rộng và phân tích kết quả điều tra; kết quả nhập tin NSSL lúa (chỉ áp dụng cho huyện có điều tra NSSL lúa, cây hàng năm vụ Hè Thu) còn Bảo Lộc báo cáo theo chế độ quy định.
- Toàn bộ biểu báo cáo phải thực hiện đúng theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp và thủy sản, không được tự ý cắt bớt hoặc thêm các chỉ tiêu không đúng thứ tự; làm bằng chương trình Execl và gửi qua đường mail lamdong@gso.gov.vn (hoặc cá nhân phụ trách trong Phòng Thống kê nông nghiệp) và bằng văn bản; phải có báo cáo phân tích đánh giá nguyên nhân tăng, giảm các chỉ tiêu như diện tích, năng suất, sản lượng.

- Chương trình nhập tin về DT,NS,SL cây hàng năm, qua kết quả điều tra giống như năm 2012. 

         
Trong quá trình tổ chức triển khai điều tra nếu vướng mắc liên hệ Cục Thống kê Lâm Đồng (Phòng Thống kê Nông nghiệp) để trình lãnh đạo Cục giải quyết./..

                                                                                       CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                 
- Vụ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản (b/c);                                                    (Đã ký)
- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);

- Thanh tra Cục (để phối hợp);

- Chi cục Thống kê các huyện, TP;

- Lưu Phòng NN.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                             Nguyễn Tấn Châu 
	
	DANH SÁCH CHỌN MẪU CẤP I ĐIỀU TRA NSSL CÂY LÚA, NGÔ, RAU, HOA VỤ HÈ THU 2013

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Mã DMHC
	ĐƠN  VỊ
	THÔN,TỔ DÂN PHỐ
	DT LÚA ĐX (HA)
	DT NGÔ
	RAU (HA)
	HOA (HA)
	GHI CHÚ

	 
	672
	THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
	57
	 
	 
	5
	5
	 

	1
	24772
	Phường 7
	17
	 
	 
	X
	X
	 

	2
	24787
	Phường 12
	9
	 
	 
	X
	X
	 

	3
	24796
	Phường 5
	14
	 
	 
	X
	X
	 

	4
	24799
	Phường 11
	11
	 
	 
	X
	X
	 

	5
	24805
	Xã Xuân Thọ
	6
	 
	 
	X
	X
	 

	 
	674
	HUYỆN  ĐAM RÔNG
	21
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	24856
	Xã  Đạ Long
	9
	 
	X
	 
	 
	 

	2
	24859
	Xã  Đạ M’ Rong
	6
	 
	X
	 
	 
	 

	3
	24875
	Xã  Đạ Rsal 
	6
	 
	X
	 
	 
	 

	 
	675
	HUYỆN LẠC DƯƠNG
	14
	 
	2
	2
	2
	 

	1
	24862
	Xã Lát
	6
	 
	 
	X
	X
	 

	2
	24846
	Thị trấn Lạc Dương
	8
	 
	 
	X
	X
	 

	 
	24848
	Xã Đạ  Nhim
	5
	 
	X
	 
	 
	 

	 
	24865
	Xã Đạ Sar
	6
	 
	X
	 
	 
	 

	 
	676
	HUYỆN LÂM HÀ
	32
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	24907
	Xã Tân Thanh
	11
	 
	X
	 
	 
	 

	2
	24919
	Xã Liên Hà 
	14
	 
	X
	 
	 
	 

	3
	24922
	Xã Đan Phượng
	7
	 
	X
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	677
	HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
	74
	 
	3
	5
	5
	 

	1
	24928
	Thị Trấn D’Ran
	21
	 
	 
	X
	X
	 

	2
	24931
	Thị Trấn Thạnh Mỹ
	11
	 
	 
	X
	X
	 

	3
	24937
	Xã Đạ Ròn
	8
	 
	X
	X
	X
	 

	4
	24940
	Xã Lạc Lâm
	10
	 
	 
	X
	X
	 

	5
	24952
	Xã Tu Tra
	14
	 
	X
	X
	X
	 

	6
	24949
	Xã KĐơn
	10
	 
	X
	 
	 
	 

	 
	678
	HUYỆN ĐỨC TRỌNG
	110
	 
	4
	4
	4
	 

	1
	24961
	Xã Hiệp An
	6
	 
	 
	X
	X
	 

	2
	24958
	Thị Trấn Liên Nghĩa
	62
	 
	 
	X
	X
	 

	3
	24982
	Xã Phú Hội
	13
	 
	X
	X
	X
	 

	 
	24967
	Hiệp Thạnh
	5
	 
	 
	X
	X
	 

	 
	24985
	Xã Ninh Gia
	9
	 
	X
	 
	 
	 

	4
	24988
	Xã Tà Năng
	10
	 
	X
	 
	 
	 

	5
	24991
	Xã Tà Hine
	5
	 
	X
	 
	 
	 

	 
	679
	HUYỆN DI LINH
	25
	 
	3
	 
	 
	 

	1
	25012
	Xã Tân Nghĩa
	10
	 
	X
	 
	 
	 

	2
	25015
	Xã Gia Hiệp
	11
	 
	X
	 
	 
	 

	3
	25021
	Xã Tam Bố
	4
	 
	X
	 
	 
	 

	 
	680
	Huyện Bảo Lâm
	43
	 
	3
	 
	 
	 

	 
	25054
	TT Lộc Thắng
	24
	 
	X
	 
	 
	 

	 
	25069
	Xã B' Lá
	5
	 
	X
	 
	 
	 

	 
	25072
	Xã Lộc Ngãi
	14
	 
	X
	 
	 
	 

	 
	681
	Huyện Đạ Huoai
	19
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	25108
	Xó Đạ Tồn
	4
	X
	 
	 
	 
	 

	 
	25111
	Xó Đạ Huoai
	7
	X
	 
	 
	 
	 

	 
	25117
	Xó MaĐaGuụi
	8
	X
	 
	 
	 
	 

	 
	682
	HUYỆN ĐẠ TẺH
	63
	5
	2
	 
	 
	 

	1
	25129
	Xã An Nhơn
	11
	X
	 
	 
	 
	 

	2
	25135
	Xã Mỹ Đức
	8
	X
	X
	 
	 
	 

	3
	25147
	Xã Triệu Hải
	8
	X
	 
	 
	 
	 

	4
	25126
	Thị Trấn Đạ Tẻh
	25
	X
	X
	 
	 
	 

	5
	25153
	Xã Đạ Kho
	11
	X
	 
	 
	 
	 

	 
	683
	HUYỆN  CÁT TIÊN
	64
	5
	3
	 
	 
	 

	1
	25162
	Xã Tiên Hoàng
	6
	X
	X
	 
	 
	 

	2
	25168
	Xã Gia Viễn 
	10
	X
	 
	 
	 
	 

	3
	25177
	Xã Tư Nghĩa
	6
	X
	 
	 
	 
	 

	4
	25180
	Xã Phước Cát 1
	10
	X
	X
	 
	 
	 

	5
	25159
	Thị Trấn Đồng Nai
	32
	X
	X
	 
	 
	 


Phiếu số: 1A/DT-HN
PHIẾU ĐIỀU TRA DIỆN TÍCH CÂY HÀNG NĂM 

(Áp dụng cho thôn)

	Tỉnh .........................................
	
	
	
	Vụ................................... Năm20 13

	Huyện ....................................
	
	
	
	

	Xã ...................................
	
	
	
	
	
	

	Thôn (ấp, bản)............................
	
	
	


	Số TT
	Loại cây hàng năm


	Mã số/cây
	Tổng số (ha)
	Chia ra

	
	
	
	
	Hộ, trang trại
	HTX
	Các tổ chức khác

	A
	B
	C
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	
	TỔNG DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
	001
	
	
	
	

	I.
	Cây lương thực có hạt
	100
	
	
	
	

	1.
	 - Lúa
	101
	
	
	
	

	1.1
	* Chia theo loại chân ruộng: 
	
	
	
	
	

	1.1.1
	   + Lúa ruộng
	102
	
	
	
	

	1.1.2
	   + Lúa nương
	103
	
	
	
	

	1.2
	* Chia theo giống lúa:
	
	
	
	
	

	1.2.1
	   + Giống ….
	104
	
	
	
	

	1.2.2
	   + Giống ….
	105
	
	
	
	

	
	   + Giống ….
	106
	
	
	
	

	
	   + Giống ….
	107
	
	
	
	

	
	(Thông tin về diện tích theo giống lúa do từng địa phương quyết định)

	2.
	 - Ngô
	131
	
	
	
	

	3.
	 - Kê, mì, mạch
	134
	
	
	
	

	II.
	 Cây có củ
	200
	
	
	
	

	1
	 - Khoai lang
	201
	
	
	
	

	2
	 - Sắn (mỳ)
	202
	
	
	
	

	3
	 - Khoai sọ
	203
	
	
	
	

	4
	 - Rong giềng
	204
	
	
	
	

	.
	….
	
	
	
	
	

	
	 - Cây có củ khác
	219
	
	
	
	

	III
	Cây mía
	301
	
	
	
	

	IV.
	Cây thuốc lá, thuốc lào
	400
	
	
	
	

	1
	Thuốc lá
	401
	
	
	
	

	2.
	Thuốc lào
	402
	
	
	
	

	V
	Cây lấy sợi
	500
	
	
	
	

	1.
	 - Bông
	501
	
	
	
	

	2.
	 - Đay (bố)
	502
	
	
	
	

	3.
	 - Cói (lác)
	503
	
	
	
	

	4.
	 - Lanh
	504
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	
	 - Cây lấy sợi khác
	519
	
	
	
	


	A
	B
	C
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	VI.
	 Cây có hạt chứa dầu
	
	
	
	
	

	1.
	 - Lạc (đậu phộng)
	601
	
	
	
	

	2.
	 - Đậu tương (đậu nành)
	602
	
	
	
	

	3.
	 - Vừng (mè)
	603
	
	
	
	

	4.
	 - Thầu dầu
	604
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	 - Cây có hạt chứa dầu khác
	619
	
	
	
	

	VII
	Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh
	700
	
	
	
	

	1
	Rau các loại
	701
	
	
	
	

	1.1
	- Dưa chuột
	702
	
	
	
	

	1.2
	- Rau muống
	703
	
	
	
	

	1.3
	- Cải bắp
	704
	
	
	
	

	1.4
	- Su hào
	705
	
	
	
	

	1.5
	- Súp lơ
	706
	
	
	
	

	1.6.
	- Cải các loại
	707
	
	
	
	

	1.7.
	- Khoai tây
	708
	
	
	
	

	1.8.
	- Hành tươi
	709
	
	
	
	

	1.9
	- Cà chua
	710
	
	
	
	

	1.10.
	- Bí xanh
	711
	
	
	
	

	1.11
	- Bí đỏ
	712
	
	
	
	

	1.12
	- Mướp
	713
	
	
	
	

	1.13
	- Bầu
	714
	
	
	
	

	1.14
	- Ớt
	715
	
	
	
	

	1.15
	- Đậu quả tươi
	716
	
	
	
	

	1.16
	- Củ đậu
	717
	
	
	
	

	1.17
	- Su su
	718
	
	
	
	

	1.18
	- Rau sa lat
	719
	
	
	
	

	1.19
	- Rau cần
	720
	
	
	
	

	1.20
	- Tỏi tươi
	721
	
	
	
	

	1.21
	- Dưa hấu
	722
	
	
	
	

	
	- Cà rốt
	723
	
	
	
	

	
	- Cải thảo
	724
	
	
	
	

	
	- Củ cải
	725
	
	
	
	

	
	- Bó xôi
	726
	
	
	
	

	
	- ………
	
	
	
	
	

	
	· 
	
	
	
	
	

	
	.............
	
	
	
	
	

	
	.............
	
	
	
	
	

	
	.............
	
	
	
	
	

	
	 - Rau khác
	729
	
	
	
	

	2
	Đậu các loại
	730
	
	
	
	

	2.1
	 - Đỗ xanh
	731
	
	
	
	

	2.2
	 - Đỗ đen
	732
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	

	
	 - Đỗ khác
	749
	
	
	
	

	3
	Hoa các loại
	750
	
	
	
	

	3.1
	 - Hoa lay ơn
	751
	
	
	
	

	3.2
	 - Hoa hồng
	752
	
	
	
	

	3.3
	 - Hoa cúc
	753
	
	
	
	

	3.4
	 - Hoa ly
	754
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Hoa khác
	779
	
	
	
	

	4
	Cây cảnh các loại
	780
	
	
	
	

	4.1
	 - Mai
	781
	
	
	
	

	4.2
	 - Quất
	782
	
	
	
	

	4.3
	 - Cây bon sai
	783
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	
	 - Cây cảnh khác
	799
	
	
	
	

	VIII
	Cây gia vị, cây dược liệu
	
	
	
	
	

	1
	Cây gia vị
	
	
	
	
	

	1.1
	Ớt cay
	
	
	
	
	

	1.2
	Cây sả
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	2
	Cây dược liệu
	
	
	
	
	

	2.1
	Cây A ti sô
	
	
	
	
	

	2.2
	Cây nhân trần
	
	
	
	
	

	2.3
	Nhân sâm
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	IX.
	Cây hàng năm khác
	800
	
	
	
	

	1.
	 - Cỏ
	801
	
	
	
	

	2.
	 - Muồng muồng
	802
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	
	 - Cây hàng năm khác
	809
	
	
	
	


	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày..... tháng..... năm  200.....

Trưởng thôn

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phiếu số: 2B/NSSL-HNK
PHIẾU ĐIỀU TRA

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC

                                                               Vụ Hè thu năm 2013
	Tỉnh……………...
	
	
	

	Huyện …...............
	
	
	

	Xã .........................
	
	
	
	
	

	Thôn .....................
	
	

	Số TT
	Cây trồng
	Diện tích                gieo trồng

(m2)

	Diện tích              
  thu hoạch

(m2)
	Sản lượng                  
      thu hoạch

(kg)

	Hộ 1:   Họ và tên chủ hộ:....................................................................Ký tên:......................

	
	Ngô
	
	
	

	
	Khoai lang
	
	
	

	
	Khoai sọ
	
	
	

	
	Đậu phụng
	
	
	

	
	Đậu tương
	
	
	

	
	...
	
	
	

	Hộ 2:  Họ và tên chủ hộ:....................................................................Ký tên:......................

	
	Ngô
	
	
	

	
	Khoai lang
	
	
	

	
	Khoai sọ
	
	
	

	
	Đậu phụng
	
	
	

	
	Đậu tương
	
	
	

	
	…
	
	
	

	Hộ 3:   Họ và tên chủ hộ:....................................................................Ký tên:......................

	
	Ngô
	
	
	

	
	Khoai lang
	
	
	

	
	Khoai sọ
	
	
	

	
	Đậu phụng
	
	
	

	
	Đậu tương
	
	
	


Ghi chú: Sản lượng thu hoạch quy ước: Ngô, đậu phụng, đậu tương tính hạt, nhân khô

                                                                Khoai lang, khoai sọ tính củ tươi.

	   Giám sát viên

 (Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày..... tháng..... năm  2013
Điều tra viên
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phiếu số: 2B/NSSL-R,H

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG RAU, HOA

Vụ Hè thu, năm 2013
	   Tỉnh .......................
	
	
	
	

	   Huyện .......................
	
	
	
	Rau và hoa vụ Hè thu

	   Xã ..............................
	
	
	
	
	
	Gieo trồng:  Tháng 4,5,6,7

	   Thôn ..........................
	
	
	     Thu hoạch:  Tháng  6,7,8,9


	Số 
TT
	Loại cây
hàng năm


	Diện tích
gieo trồng

(m2)
	Diện tích
thu hoạch

(m2)
	Sản lượng
thu hoạch

(Rau:kg, hoa:cành)

	Hộ 1:  Họ và tên chủ hộ:....................................................................Ký tên:......................

	1
	Rau các loại (Ghi cụ thể từng loại: bắp sú, cải thảo, cà chua, salas, hành, tỏi....)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	  2
	Hoa các loại (Ghi cụ thể từng loại: layơn, hồng, cúc....)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Hộ 2:  Họ và tên chủ hộ:....................................................................Ký tên:......................

	1
	Rau các loại (Ghi cụ thể từng loại: bắp sú, cải thảo, cà chua, salas, hành, tỏi....)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	  2
	Hoa các loại (Ghi cụ thể từng loại: layơn, hồng, cúc....)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Số 
TT
	      Loại cây
hàng năm


	Diện tích                    

  gieo trồng

(m2)
	Diện tích   
thu hoạch

(m2)
	Sản lượng               
thu hoạch

(Rau:kg, hoa:cành)

	Hộ 3:  Họ và tên chủ hộ:....................................................................Ký tên:......................

	1
	Rau các loại (Ghi cụ thể từng loại: bắp sú, cải thảo, cà chua, salas, hành, tỏi....)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	  2
	Hoa các loại (Ghi cụ thể từng loại: layơn, hồng, cúc....)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Hộ 4:  Họ và tên chủ hộ:....................................................................Ký tên:......................

	1
	Rau các loại (Ghi cụ thể từng loại: bắp sú, cải thảo, cà chua, salas, hành, tỏi....)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	  2
	Hoa các loại (Ghi cụ thể từng loại: layơn, hồng, cúc....)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                             Ngày........tháng.....năm 2013

        Giám sát viên                                                                         Điều tra viên

     (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

	Tỉnh…………….
	
	
	
	
	

	Huyện.................
	
	
	
	
	

	Xã.......................    
	
	
	
	
	

	Thôn ..................
	
	
	
	
	


                                                                          Phiếu số 2A/NSSL-L
PHIẾU THU THẬP THÔNGTIN VỀ

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA CỦA HỘ

	
	                   
	
	
	
	       
	                                Vụ Hố thu, năm 2013



	Số     TT
	 Họ và tên chủ hộ
	Cánh đồng
	Giống lúa
	Diện tích thực gieo cấy 

(m2)
	Diện tích thu hoạch 

(m2)
	Sản lượng      thu hoạch 

(khô sạch, kg)
	Chủ hộ

 ký tên

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Giám sát viên

(Ký,ghi rõ họ tên)
	
	Ngày..... tháng..... năm  2013

Điều tra viên

(Ký,ghi rõ họ tên)


PAGE  
5

